


Đối tượng Mức Thời gian

TCXH TCXH

1 DTN1553040068  Trần Thị Thảo 01/10/1997 Chăn nuôi thú y (POHE) K47 Sán Dìu KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Khe Mo Đồng Hỷ Thái Nguyên CNTY

2 DTN1453040026  Lạc Thị Toàn 17/09/1996 Chăn nuôi thú y K46 N01 CaoLan KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Phục Linh Đại Từ Thái Nguyên CNTY

3 DTN1354120218  Cao Nguyệt Minh 16/07/1995 Chăn nuôi thú y K46 N02 San Chí KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Bình Thành Định Hóa Thái Nguyên CNTY

4 DTN1553040011  Đặng Thị Diễn 24/08/1997 Chăn nuôi thú y K47 N02 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Bình Dương Hoà An Cao Bằng CNTY

5 DTN1353050262  Lê Hữu Toàn 24/09/1994 Thú y 2 K45 Nùng KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Lê Lai Thạch An Cao Bằng CNTY

6 DTN1453050136  Hoàng Anh Thắng 26/05/1996 Thú y K46N01 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Vũ Lễ Bắc Sơn Lạng Sơn CNTY

7 DTN1453050060  Nguyễn Đàm Hiệp 28/12/1996 Thú y K46N01 Nùng KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tràng Xá Võ Nhai Thái Nguyên CNTY

8 DTN1353050245  Ma Thế Anh 26/08/1994 Thú y K46N03 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Bành Trạch Ba Bể Bắc Cạn CNTY

9 DTN1553050190  Lưu Văn Phong 20/01/1997 Thú y K47 N01 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Sơn Phú Định Hóa Thái Nguyên CNTY

10 DTN1553050092  Lý Văn Hoàn 09/05/1996 Thú y K47 N01 Nùng KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Trưng Vương Hoà An Cao Bằng CNTY

11 DTN1553050297  Sùng A Bình 27/02/1996 Thú y K47 N01 Mông KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Khao Mang Mù Cang Chải Yên Bái CNTY

12 DTN1553050115  Lò Văn Huy 01/11/1996 Thú y K47 N01 Thái KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Sam Mứn Điện Biên Điện biên CNTY

13 DTN1553050272  Long Cẩm Tú 13/05/1997 Thú y K47 N02 Nùng KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Hồng Việt Hoà An Cao Bằng CNTY

14 DTN1553050018  Vàng Thị Châm 26/01/1997 Thú y K47 N02 Cống KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Mường Tè Mường Tè Lai Châu CNTY

15 DTN1553050106  Bàn Thị Quỳnh Hương 10/01/1997 Thú y K47 N04 Dao KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Lương Hạ Na Rì Bắc Cạn CNTY

16 DTN1553050188  Triệu Thị Phấn 12/10/1996 Thú y K47 N04 Nùng KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tri Lễ Văn Quan Lạng Sơn CNTY

17 DTN1453080026  Hoàng thu Trang 15/08/1995 Khuyến nông K46 Nùng KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Đề Thám Tràng Định Lạng Sơn KT&PTNT

18 DTN1354110252 Phan Thị Hoài Thương 26/04/1995 Kinh tế nông nghiệp 3 K45 Dao KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Cây Thị Đồng Hỷ Thái Nguyên KT&PTNT

19 DTN1430A0021  Lò Văn Biên 09/03/1994 Kinh tế nông nghiệp K46N01 Thái KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Mường Mô Nậm Nhùn Lai Châu KT&PTNT

20 DTN1454110030  Mùa A Thông 01/11/1996 Kinh tế nông nghiệp K46N02 HMông KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Mồ Đề Mù Cang Chải Yên Bái KT&PTNT
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21 DTN1554110014  Giàng A Đại 05/09/1996 Kinh tế nông nghiệp K47 N01 Mông KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Huổi Một Sông Mã Sơn La KT&PTNT

22 DTN1554110129  Hoàng Thị Thủy 15/02/1997 Kinh tế nông nghiệp K47 N01 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tràng Định Văn Quan Lạng Sơn KT&PTNT

23 DTN1554110036  Lèng Thúy Lợi 22/10/1997 Kinh tế nông nghiệp K47 N01 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tân Nam Quang Bình Hà Giang KT&PTNT

24 DTN1554110053  Ma Thị Quyển 29/12/1997 Kinh tế nông nghiệp K47 N02 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Khuôn Hà Lâm Bình Tuyên Quang KT&PTNT

25 DTN1554110077  Ma Thanh Tùng 07/05/1997 Kinh tế nông nghiệp K47 N02 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Khuôn Hà Lâm Bình Tuyên Quang KT&PTNT

26 DTN1454140004  Giàng A Dế 21/05/1996 Phát triển nông thôn K46N02 Mông KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Nậm Xây Văn Bàn Lào Cai KT&PTNT

27 DTN1554140018  Phạm Khánh Huyền 05/07/1997 Phát triển nông thôn K47 N01 Mường KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Thiết Ống Bá Thước Thanh Hóa KT&PTNT

28 DTN1554140099  Hoàng Thị Loan 17/04/1997 Phát triển nông thôn K47 N01 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Bằng Phúc Chợ Đồn Bắc Cạn KT&PTNT

29 DTN1554140039  Hoàng Thị Phượng 30/07/1997 Phát triển nông thôn K47 N01 Mường KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Yên Quang Nho Quan Ninh Bình KT&PTNT

30 DTN1554140006  Triệu Thị Diêm 17/07/1996 Phát triển nông thôn K47 N01 Dao KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Lương Thông Thông Nông Cao Bằng KT&PTNT

31 DTN15530A0108  Lèng Văn Tài 24/10/1996 Phát triển nông thôn K47 N01 Nùng KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tả Nhìu Xín Mần Hà Giang KT&PTNT

32 DTN1353060209  Triệu Thị Thuy 07/08/1995 Lâm nghiệp 45N01 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Côn Lôn Na Hang Tuyên Quang LN

33 DTN1553060040  Cam Văn Sằn 27/01/1997 Lâm nghiệp K47 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học  Vô Ngại Bình Liêu Quảng Ninh LN

34 DTN1553060025  Nông Thanh Hưng 15/08/1997 Lâm nghiệp K47 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Bằng Lãng Chợ Đồn Bắc Cạn LN

35 DTN15530A0028  Hứa Văn Dũng 10/04/1996 Lâm nghiệp K47 Nùng KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học TT. Xuân Hòa Hà Quảng Cao Bằng LN

36 DTN1553060082  Thào A Sang 14/10/1997 Lâm nghiệp K47 Mông KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Bản Hợp 1 - Dào San Phong Thổ Lai Châu LN

37 DTN1553060035  Thào A Nủ 14/01/1997 Lâm nghiệp K47 HMông KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Pá Lau Trạm Tấu Yên Bái LN

38 DTN1553060013  Hoàng Văn Đại 26/01/1997 Lâm nghiệp K47 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Khuôn Lùng Xín Mần Hà Giang LN

39 DTN1553060070  Tẩn Văn Lình 02/03/1997 Lâm nghiệp K47 Dao KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Du Già Yên Minh Hà Giang LN

40 DTN1553060073  Kiên Kiên Hừ 04/12/1997 Lâm nghiệp K47 Hà nhì KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Chung Chải Mường Nhé Điện biên LN

41 DTN1553060074  Lý Đức Thắng 19/08/1997 Lâm nghiệp K47 La chí KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Vĩ Thượng Quang Bình Hà Giang LN

42 DTN1553060037  Giàng A Phòng 28/07/1997 Lâm nghiệp K47 Mông KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Búng Lao Mường Ảng Điện biên LN

43 DTN1430A0405  Ly Mí Tình 03/07/1995 Quản lý tài nguyên rừng K46N01 Mông KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Sủng Là Đồng Văn Hà Giang LN

44 DTN1453160027  Hoàng Quốc Hoàn 10/03/1996 Quản lý tài nguyên rừng K46N02 Nùng KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Hồng Việt Hoà An Cao Bằng LN

45 DTN1453T0034  Mạc Hà Thông 13/08/1993 Quản lý tài nguyên rừng K46N03 Nùng KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Lục Bình Bạch Thông Bắc Cạn LN

46 DTN1553160035  Lèng Văn Nghĩa 10/12/1997 Quản lý tài nguyên rừng K47 N01 Thái KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Chà Cang  Nậm Pồ Điện biên LN
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47 DTN1553160063  Vì Văn Ngoan 04/10/1997 Quản lý tài nguyên rừng K47 N01 Thái KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Nậm Cần Tân Uyên Lai Châu LN

48 DTN1553160003  Bùi Thị Ánh 08/04/1997 Quản lý tài nguyên rừng K47 N02 Mường KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Cẩm Phú Cẩm Thủy Thanh Hóa LN

49 DTN1553160023  Chẻo A Hùng 14/03/1996 Quản lý tài nguyên rừng K47 N02 Dao KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Lản Nhì Thàng Phong Thổ Lai Châu LN

50 DTN15530A0051  Hoàng Văn Hưng 11/09/1995 Quản lý tài nguyên rừng K47 N02 Giấy KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Đông Hà Quản Bạ Hà Giang LN

51 DTN1553160011  Sùng A Dia 10/12/1996 Quản lý tài nguyên rừng K47 N02 HMông KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Làng Mô Sìn Hồ Lai Châu LN

52 DTN1553160056  Sình Sín Tỷ 16/07/1996 Quản lý tài nguyên rừng K47 N02 Phu lá KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Vàng Đán  Nậm Pồ Điện biên LN

53 DTN15530A0106  Vàng Mí Sử 06/05/1996 Khoa học môi trường  K47 Mông KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Sà Phìn Đồng Văn Hà Giang MT

54 DTN1453110111  Dạ A Pó 10/09/1996 Khoa học môi trường K46N01 Mông KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Huổi Một Sông Mã Sơn La MT

55 DTN1453110113  Long Văn Quang 02/12/1994 Khoa học môi trường K46N02 La chí KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Nà Khương Quang Bình Hà Giang MT

56 DTN1553130001  Hạ Thị Ngân 07/11/1997 Trồng trọt (POHE) K47 N01 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Dương Phong Bạch Thông Bắc Cạn NH

57 DTN1553070046  Hoàng Thị Thúy 13/08/1997 Trồng trọt (POHE) K47 N02 Nùng KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Dương Sơn Na Rì Bắc Cạn NH

58 DTN1553070088  Mông Thị Điệp 06/05/1997 Trồng trọt (POHE) K47 N02 Nùng KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Hồng Quang Quảng Uyên Cao Bằng NH

59 DTN1353070024  Nguyễn Thu Hồng 25/01/1995 Trồng trọt 3 K45 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Chu Hương Ba Bể Bắc Cạn NH

60 DTN1454120321  Phạm Thị Thúy Hòa 11/10/1996 Địa chính môi trường K46N03 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tân Long Đồng Hỷ Thái Nguyên QLTN

61 DTN1454120225  Doanh Đức Thiết 14/03/1995 Địa chính môi trường K46N03 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Thượng Ân Ngân Sơn Bắc Cạn QLTN

62 DTN1454120233  Hà Văn Tiềm 20/12/1995 Địa chính môi trường K46N03 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Hảo Nghĩa Na Rì Bắc Cạn QLTN

63 DTN1554120058  Nông Thị Mỹ Hạnh 24/09/1996 Địa chính môi trường K47 Nùng KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Đổng Xá Na Rì Bắc Cạn QLTN

64 DTN1554120202  Trương Hoàng Kiều Trang 28/09/1997 Địa chính môi trường K47 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Xà Hồ Trạm Tấu Yên Bái QLTN

65 DTN1430A0170  Phan Văn Học 06/12/1992 Quản lý đất đai K46N01 Dáy KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tả Van Sa Pa Lào Cai QLTN

66 DTN1454120279  Vương Thị Vâng 05/11/1996 Quản lý đất đai K46N02 Nùng KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Thụy Hùng Thạch An Cao Bằng QLTN

67 DTN1454120301  Nông Nguyễn Việt 20/05/1996 Quản lý đất đai K46N02 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tự Do Quảng Uyên Cao Bằng QLTN

68 DTN1454120240  Hà Thị Trâm 27/11/1995 Quản lý đất đai K46N03 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Ngũ Lão Hoà An Cao Bằng QLTN

69 DTN1454120281  Chẩu Văn Vinh 15/03/1989 Quản lý đất đai K46N03 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học TT. Na Hang Na Hang Tuyên Quang QLTN

70 DTN1454120035  Bế Tiến Dũng 07/04/1996 Quản lý đất đai K46N03 Nùng KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Văn Học Na Rì Bắc Cạn QLTN

71 DTN1454120197  Hoàng Văn Quyến 04/06/1992 Địa chính môi trường K46N03 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học

Song Giang Văn Quan Lạng Sơn QLTN

72 DTN1554120014  La Thị Ban 09/03/1997 Quản lý đất đai K47 N01 Nùng KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Vân An Hà Quảng Cao Bằng QLTN
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73 DTN1554120098  Triệu Văn Linh 29/11/1996 Quản lý đất đai K47 N01 Dao KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tân Mai Mai Châu Hòa Bình QLTN

74 DTN1554120086  Bế Hoàng Khánh 10/01/1997 Quản lý đất đai K47 N01 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Xuân Nội Trà Lĩnh Cao Bằng QLTN

75 DTN1554120280  Nguyễn Thị Thu Hằng 08/02/1996 Quản lý đất đai K47 N01 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học  Độc Lập Quảng Uyên Cao Bằng QLTN

76 DTN1554120244  Mùa A Sái 10/06/1997 Quản lý đất đai K47 N02 Mông KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tủa Thàng  Tủa Chùa Điện Biên QLTN

77 DTN1554120217  Dương Công Tuyển 28/12/1996 Quản lý đất đai K47 N02 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học  Đức Long Hoà An Cao Bằng QLTN

78 DTN1554120283  Lương Văn Tình 19/04/1997 Quản lý đất đai K47 N02 Thái KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Châu Tiến Quỳ Hợp Nghệ An QLTN

79 DTN1554120258  Chẩn Thúy Viện 10/08/1997 Quản lý đất đai K47 N02 Nùng KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Tả Nhìu Xín Mần Hà Giang QLTN

80 DTN15530A0158  Lường Văn Cửu 15/04/1996 Quản lý đất đai K47 N02 Thái KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Mường Nhé Mường Nhé Điện biên QLTN

81 DTN1554120093  Nguyễn Thị Liễu 13/09/1997 Quản lý đất đai K47 N03 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Yên Trạch Phú Lương Thái Nguyên QLTN

82 DTN1554120259  Má A Sủ 12/02/1997 Quản lý đất đai K47 N03 HMông KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Sa Pả Sa Pa Lào Cai QLTN

83 DTN1554120204  Hứa Thị Trang 06/06/1997 Quản lý đất đai K47 N03 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Đình Phong Trùng Khánh Cao Bằng QLTN

84 DTN1554120245  Chảo A Chiếu 01/05/1997 Quản lý đất đai K47 N03 Dao KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Mường Đun Tủa Chùa Điện biên QLTN

85 DTN1558510003  Nguyễn Thị Ba 19/02/1997 Quản lý tài nguyên và môi trường K47 Tày KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Trung Lương Định Hóa Thái Nguyên QLTN

86 DTN1558510072  Lồ A Thông 12/02/1997 Quản lý tài nguyên và môi trường K47 Mông KV-ĐBKK 140.000 Từ kỳ I, 2016-2017 đến hết khóa học Lao Chải Sa Pa Lào Cai QLTN

Đối tượng Mức Thời gian

TCXH TCXH
Họ và tên Ngày sinh Lớp Dân tộc Hộ khẩu thường trú Khoa

Người lập danh

Đỗ Thị Dương

Ấn định danh sách: 86 SV

DANH SÁCH SINH VIÊN THUỘC HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO TRỢ CẤP XÃ HỘI KỲ I, NĂM 2016-2017

(Kèm theo Quyết định số  1291 /QĐ/ĐHTN-HSSV ngày      tháng 10 năm 2016)

STT Mã SV
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1 DTN1353170022  Nguyễn Thị Hoa 18/02/1995 Công nghệ thực phẩm 1 K45 Kinh HN 100,000 Hết kỳ I, 2016-2017. Quảng Vinh Quảng Xương Thanh Hóa CNSH&CNTP

2 DTN1353140020 Phan Thị Tính 25/06/1995 Công nghệ sau thu hoạch 1 K45 Kinh HN 100,000 Hết kỳ I, 2016-2017. Văn Võ  Chương Mỹ Hà Tây CNSH&CNTP

3 DTN1353040061  Đỗ Thị Kiều Duyên 13/02/1994 Chăn nuôi thú y 1 K45 Kinh HN 100,000 Hết kỳ I, 2016-2017. Yên Hợp Văn Yên Yên Bái CNTY

4 DTN1453050103  Trần Thị Thúy Nga 14/12/1996 Dược thú y K46 Kinh HN 100,000 Hết kỳ I, 2016-2017. Minh Tân Phú Xuyên Hà Nội CNTY

5 DTN1353050048  Phạm Thị Hiệp 19/08/1995 Thú y 1 K45 Kinh HN 100,000 Hết kỳ I, 2016-2017. Lục Sơn Lục Nam Bắc Giang CNTY

6 DTN1353050006  Nguyễn Thị Mai Anh 23/03/1995 Thú y 2 K45 Kinh HN 100,000 Hết kỳ I, 2016-2017. Nam Phương Tiến  Chương Mỹ Hà Tây CNTY

7 DTN1354110289  Nguyễn Thị Linh 08/02/1995 Thú y 3 K45 Kinh HN 100,000 Hết kỳ I, 2016-2017. TT. Chợ Mới Chợ Mới Bắc Cạn CNTY

8 DTN1354110227 Mông Thị Nụ 07/11/1994 Kinh tế nông nghiệp 3 K45 Nùng HN 100,000 Hết kỳ I, 2016-2017. TT. Văn Quan Văn Quan Lạng Sơn KT&PTNT

9 DTN1454110064  Trần Thị Hoài Thu 10/07/1996 Kinh tế nông nghiệp K46N02 kinh HN 100,000 Hết kỳ I, 2016-2017. Ngọc Quan Đoan Hùng Phú Thọ KT&PTNT

10 DTN1554290031  Hoàng Văn Tu 09/02/1997 Khoa học môi trường  K47 Mông HN 100,000 Hết kỳ I, 2016-2017. Quốc Toản Trà Lĩnh Cao Bằng MT

11 DTN1553110029  Hoàng Văn May 03/10/1997 Khoa học môi trường  K47 Mông HN 100,000 Hết kỳ I, 2016-2017. Phi Hải Quảng Uyên Cao Bằng MT

12 DTN1353110165  Lưu Trung Lâm 02/08/1992 Khoa học môi trường 4 K45 Tày HN 100,000 Hết kỳ I, 2016-2017. TT. Chợ Chu Định Hóa Thái Nguyên MT

13 DTN1453110169  Nguyễn Thị Thúy Lệ 16/12/1995 Khoa học môi trường K46N01 Kinh HN 100,000 Hết kỳ I, 2016-2017. Minh Phượng Tiên Lữ Hưng Yên MT

14 DTN1453110079  Đặng Thị Linh 03/02/1996 Khoa học môi trường K46N03 Kinh HN 100,000 Hết kỳ I, 2016-2017. Thanh Hưng Điện Biên Điện biên MT

15 DTN1453110110  Lê Hồng Phượng 14/06/1996 Trồng trọt K46N01 Kinh HN 100,000 Hết kỳ I, 2016-2017. Hồng Tiến Phổ Yên Thái Nguyên NH

16 DTN1453T0033  Nguyễn Thị KhánhHuyền 05/09/1996 Trồng trọt K46N01 Kinh HN 100,000 Hết kỳ I, 2016-2017. TT. Sa Pa Sa Pa Lào Cai NH

17 DTN1454120306  Nguyễn Văn Lanh 05/08/1995 Quản lý đất đai K46N03 Tày HN 100,000 Hết kỳ I, 2016-2017. Tân Lang Văn Lãng Lạng Sơn QLTN

18 DTN1554120032  Hoàng Văn Dương 12/03/1997 Quản lý đất đai K47 N02 Kinh HN 100,000 Hết kỳ I, 2016-2017. Phú Thịnh Đại Từ Thái Nguyên QLTN

19 DTN1558510056  Lò Thị Hịnh 02/06/1997 Quản lý tài nguyên và môi trường K47 Thái HN 100,000 Hết kỳ I, 2016-2017. Mường Mô Nậm Nhùn Lai Châu QLTN

20 DTN1453160075  Dương Mạnh Tùng 17/02/1994 Khoa học và quản lý môi trường K46 N02 Sán Dìu HN 100,000 Hết kỳ I, 2016-2017. An Khánh Đại Từ Thái Nguyên TTĐT&PTQT

21 DTN1553040012  Hoàng Thị Duyên 21/11/1997 Khoa học và quản lý môi trường K47 Tày HN 100,000 Hết kỳ I, 2016-2017. Hợp Thành Phú Lương Thái Nguyên TTĐT&PTQT

Người lập danh sách

Đỗ Thị Dương

 Ấn định danh sách: 21 SV
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